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PHẦN THI ĐỌC 

Năm học: 2021 – 2022


	Điểm
	Nhận xét:
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................




I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (Thời gian 35 phút)

Những vết đinh

Một cậu bé nọ có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.”

   
 Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng trên lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

    
 Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.”

    
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: “Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương rất khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...”
                                             Theo Hạt giống tâm hồn

Khoanh tròn chữ cái  trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: (0,5 đ) Tính  tình của cậu bé có gì đặc biệt ? 

A. Đáng yêu, biết quan tâm  người khác.     

B. Tính tình  ôn  hòa, dễ chịu

C. Có tính xấu là hay nổi nóng  

D. Nói  năng dịu dàng, lễ  phép

Câu 2: (1 đ ) Người cha dạy con trai kiềm chế tính nóng nảy bằng cách nào? 

A.Mỗi khi nổi nóng với ai thì hãy đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ.
B. Mỗi khi nổi nóng với ai thì hãy nhổ một cái đinh trên hàng rào.
C. Mỗi ngày đóng một cái đinh lên hàng rào.

D. Mỗi ngày nhổ một cái đinh khỏi hàng rào.

Câu 3: (0,5 đ) Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày, đến gặp cha, người cha lại khuyên con làm gì? 

A. Chấm dứt việc đóng đinh lên hàng rào.      

B. Tiếp tục đóng hết số đinh còn lại

C. Nhổ hết một lượt những cây đinh đã đóng trước đó ra khỏi hàng rào

D. Mỗi ngày không hề nổi giận với ai thì nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào.

Câu 4: (0,5đ ) Người cha cho cậu thấy điều gì khi những chiếc đinh đã được nhổ khỏi hàng rào?

A. Hàng rào trở lại lành lạnh như cũ.

B. Hàng rào không còn kiên cố nữa.

C. Hàng rào có những lỗ thủng không còn lành lặn như trước.
D. Hàng rào bị biến mất
Câu 5: (0,5 đ ) Theo em, người cha trong truyện là người như thế nào? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….      
Câu 6: (1 đ) Cậu bé đã rút ra được bài học gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7: (0,5 đ ) Tiếng “ăn” nào được dùng theo nghĩa gốc 

 A. ăn cưới                       B. ăn cơm                       C. da ăn nắng             D. ăn ảnh

Câu 8: (0,5 đ ) Từ “Ông” trong câu: “Người cha dẫn con trai đến chỗ hàng rào. Ông vui mừng vì con trai đã tiến bộ.” là : 
A. tính từ                B. danh từ                   C. đại từ                     D. động từ
Câu 9: (1 đ) Xác  định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày.
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
Câu 10: (1 đ) Đặt 1 câu có cặp quan hệ từ nói về việc học tập.
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
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(Phần kiểm tra viết)


I. CHÍNH TẢ (2 điểm): Nghe- viết (15-20’)

TIẾNG SÁO DIỀU

Mỗi buổi chiều, khi những tia nắng chói chang tắt dần cũng là lúc tụi trẻ chúng tôi ùa ra cánh đồng, tung lên trời những cánh diều nhỏ . Xếp lại những lo toan bài vở, chúng tôi đau đáu nhìn theo những cánh diều trên bầu trời cao rộng. Thả diều trong buổi chiều lộng gió, được lắng nghe tiếng sáo vi vu hòa lẫn tiếng reo hò của bọn trẻ. Chẳng có bản nhạc của một nghệ sĩ thiên tài nào có thể so sánh nổi bản nhạc ấy của đồng quê. Tiếng sáo ấy trong và thanh như tiếng gọi của mùa hè, tiếng gọi của những tâm hồn đi tìm về kí ức tuổi thơ.

                                                                                 Theo Nguyễn Anh Tuấn
II. TẬP LÀM VĂN (8 điểm) 

Tả một người mà em yêu quý.

	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

NĂM HỌC 2021-2022


A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thầm và làm bài tập(7 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Số điểm

	1
	C
	0,5

	2
	A
	1

	3
	D
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	Biết dạy con cách kiềm chế cơn tức giận.      
	0,5

	6
	Cần biết kiềm chế bản thân, tránh những cơn nóng giận làm tổn thương người khác, kiên trì rèn luyện thì thành công sẽ đến...
	1

	7
	B
	0,5

	8
	C
	0,5

	9
	Đến một ngày, cậu / đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày.
TN                    CN                            VN
	1

	10
	HS tự đặt câu. 
	1


II- Đọc thành tiếng (3 điểm) 

	Tiêu chuẩn  đánh giá
	Điểm

	– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm.
	1đ

	– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)
	1đ

	– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc
	1đ

	Tổng cộng
	3đ


Giáo viên căn cứ tuỳ theo mức độ đọc bài và trả lời câu hỏi của học sinh để cho điểm.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I.Chính tả:(2 điểm)

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
II  Tập làm văn: (8 điểm)
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài (1 điểm)
	
	
	
	

	2a
	Thân bài

(4 điểm)
	Nội dung (1,5 điểm)
	
	
	
	

	2b
	
	Kĩ năng (1,5 điểm)
	
	
	
	

	2c
	
	Cảm xúc (1 điểm)
	
	
	
	

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	
	
	

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	
	

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	
	

	6
	Sáng tạo (1 điểm)
	
	
	
	

	DUYỆT ĐỀ

 Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Huyền

	NGƯỜI RA ĐỀ

                      Bùi Thị Toàn
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